
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh
Số báo 

danh
Đơn vị

1 Phan Văn Dương Nam 17/07/1982 10022205 Nghệ An

2 Nguyễn Văn Hậu Nam 20/08/1983 10005746 Nam
Định

3 Phan Mạnh Toàn Nam 14/10/1981 10005082 Hà Nam

4 Nguyễn Văn Sinh Nam 20/02/1986 90400334 CBT Quý 1/2019

5 Trần Minh Đệ Nam 10/01/1986 90800850 CBT Quý 2/2018

6 Vũ Văn Linh Nam 15/01/1988 10014930 Bắc Ninh

7 Nguyễn Viết Cương Nam 09/10/1986 90400050 CBT Quý 1/2019

8 Ngô Văn Bê Nam 20/10/1988 10027009 Quảng Trị

9 Nguyễn Văn Tuấn Nam 05/06/1991 10030771 Kon Tum

10 Lê Duy Minh Nam 16/09/1990 90410051 CBT Quý 1/2019

11 Trần Văn Thịnh Nam 15/02/1985 90400365 CBT Quý 1/2019

12 Trần Khánh Thuận Nam 04/10/1992 10027118 Quảng Trị

13 Nguyễn Viết Huynh Nam 20/08/1992 90410084 CBT Quý 1/2019

14 Đỗ Qui Giáp Nam 04/10/1987 90400513 CBT Quý 1/2019

15 Phạm Huy Lượng Nam 07/11/1999 10002109 Hải Phòng

16 Nguyễn Thị Linh Nữ 20/10/1992 10013338 Bắc Giang

17 Trần Thị Loan Nữ 30/08/1994 10003272 Hải Dương

18 Lê Thị Thương Nữ 15/11/1991 10025796 Thanh Hóa

19 Lê Văn Cương Nam 31/12/1980 10002172 Hải Phòng

20 Lê Thanh Phương Nam 12/11/1993 90410004 CBT Quý 1/2019

21 Nguyễn Văn Dương Nam 04/11/1987 10006049 Nam Định

22 Nguyễn Văn Thương Nam 05/08/1985 90410037 CBT Quý 1/2019

23 Lê Hoàng Kha Nam 19/02/2000 10038909 Cà Mau

24  Nguyễn Trọng Thùy Nam 26/09/1988 90400344 CBT Quý 1/2019

25 Nguyễn Văn Nghị Nam 10/11/1985 90400214 CBT Quý 1/2019

26 Đặng Đình Dũng Nam 19/04/1990 90410143 CBT Quý 1/2019
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27 Lê Văn Cả Nam 20/05/1988 10031085 Gia Lai

28 Nguyễn Ngọc Hồ Nam 10/04/1988 10007795 Ninh Bình

29 Nguyễn Tiến Tuấn Nam 05/08/1989 10014949 Bắc Ninh

30 Phạm Quang Đạt Nam 29/05/1990 90400285 CBT Quý 1/2019

31 Trần Văn Thuyết Nam 25/10/1988 10007954 Ninh Bình

32 Nguyễn Đình An Nam 04/10/1984 10022096 Nghệ An

33 Lê Văn Minh Nam 15/01/1988 90400093 CBT Quý 1/2019

34 Lê Thọ Thành Dũng Nam 14/08/1986 10018555 Thanh Hóa

35 Trần Đức Lưu Nam 06/07/1988 90410231 CBT Quý 1/2019

36 Lê Ngọc Lâm Nam 02/06/1989 90411238 CBT Quý 1/2019

37 Trần Văn Phường Nam 22/02/1984 10002150 Hải Phòng

38 Trịnh Thúc Dũng Nam 07/12/1987 90410113 CBT Quý 1/2019

39 Nguyễn Huy Tuấn Nam 10/12/1984 10000327 Hà Nội

40 Nguyễn Đình Hưng Nam 10/10/1995 10021085 Nghệ An

41 Trần Văn Hùng Nam 05/09/1996 10031550 Đắk Lắk

42 Đỗ Văn Bình Nam 15/03/1982 10018462 Thanh Hóa

43 Nguyễn Trung Nhân Nam 11/09/1981 90802719 CBT Quý 2/2018

44 Phạm Thế Mỹ Nam 02/01/1983 10035543 Đồng Tháp

45 Huỳnh Anh Tuấn Nam 24/04/1979 10034121 Tây Ninh

46 Bùi Văn Dũng Nam 27/05/1988 90400166 CBT Quý 1/2019

47 Nguyễn Văn Nhựt Nam 05/07/1988 90420026 CBT Quý 1/2019

48 Nguyễn Văn Thắng Nam 18/11/1984 90400244 CBT Quý 1/2019

49 Phạm Chí Dũng Nam 11/10/1990 90400346 CBT Quý 1/2019

50 Thái Khắc Cảnh Nam 20/10/1992 90410122 CBT Quý 1/2019

51 Nguyễn Huy Hũng Nam 05/02/1990 90410026 CBT Quý 1/2019

52 Bùi Viết Tôn Nam 05/10/1989 10019133 Thanh Hóa

53 Nguyễn Văn Du Nam 22/01/1985 90410271 CBT Quý 1/2019

54 Nguyễn Khắc Cường Nam 21/10/1990 90400317 CBT Quý 1/2019

55 Nguyễn Mạnh Đức Nam 11/08/1987 90400185 CBT Quý 1/2019

56 Nguyễn Quốc Dưỡng Nam 06/03/1985 90800702 CBT Quý 2/2018



57 Nguyễn Văn Long Nam 06/11/1983 90800597 CBT Quý 2/2018

58 Nguyễn Thị Thảo Nữ 02/10/1987 10006793 Hưng Yên

59 Trần Đăng Phượng Nữ 11/10/1984 10051773 Vĩnh Long

60 Nguyễn Bá Bình Nam 04/09/1990 90400026 CBT Quý 1/2019

61 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 07/08/1998 10014991 Bắc Ninh

62 Phan Văn Lợi Nam 28/11/1987 90400454 CBT Quý 1/2019

63 Nguyễn Thị Thu Hường Nữ 22/02/1984 90410017 CBT Quý 1/2019

64 Lê Viết Hùng Nam 20/12/1987 90411216 CBT Quý 1/2019

65 Nguyễn Đắc Tiến Nam 27/07/1987 10014993 Bắc Ninh

66 Nguyễn Duyên Tuấn Nam 15/09/1983 90400175 CBT Quý 1/2019

67 Đỗ Mạnh Hiến Nam 30/10/1987 10002085 Hải Phòng

68 Nguyễn Văn Hoàng Nam 02/09/1983 10005877 Nam
Định

69 Đinh Văn Tuyên Nam 04/06/1988 10006983 Thái Bình

70 Nguyễn Thành Kiệt Nam 06/06/1987 10036808 Bến Tre

71 Nguyễn Văn Quyết Nam 25/02/1988 10013568 Bắc Giang

72 Nguyễn Duy Linh Nam 11/07/1989 90400441 CBT Quý 1/2019

73 Nguyễn Xuân Thu Nam 26/08/1987 10000289 Hà Nội

74 Lê Doãn Thành Nam 03/07/1981 10018537 Thanh Hóa

75 Lê Văn Hưng Nam 15/10/1981 10018286 Thanh Hóa


